
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN 

STT KHOA TÊN NGÀNH
MÃ 

NGÀNH

SỐ TÍN 

CHỈ
TỔ HỢP XÉT TUYỂN

1 Quản Trị Kinh Doanh 7340101 130 A00;A01;D01/D03;D09

1.1 Quản Trị Kinh Doanh - Hoa Sen Plus 7340101 121 A00;A01;D01/D03;D09

2 Marketing 7340115 130 A00;A01;D01/D03;D09

2.1 Marketing - Hoa Sen Plus 7340115 121 A00;A01;D01/D03;D09

3 Kinh Doanh Quốc Tế 7340120 130 A00;A01;D01/D03;D09

4 Logistic & Quản Lý Chuỗi Cung Ứng 7510605 130 A00;A01;D01/D03;D09

4.1
Logistic & Quản Lý Chuỗi Cung Ứng - 

Hoa Sen Plus
7510605 121 A00;A01;D01/D03;D09

5 Tài Chính - Ngân Hàng 7340201 130 A00;A01;D01/D03;D09

6 Quản Trị Nhân Lực 7340404 130 A00;A01;D01/D03;D09

7 Kế Toán 7340301 130 A00;A01;D01/D03;D09

8 Hệ Thống Thông Tin Quản Lý 7340405 130 A00;A01;D01/D03;D09

9 Quản Trị Văn Phòng 7340406 130 A00;A01;D01/D03;D09

10 Bảo Hiểm 7340204 130 A00;A01;D01/D03;D09

11 Bất Động Sản (*) 7340116 130 A00;A01;D01/D03;D09

12 Thương Mại Điện Tử (*) 7340122 130 A00;A01;D01/D03;D09

13 Digital Marketing (*) 7340114 130 A00;A01;D01/D03;D09

14 Quản Trị Khách Sạn 7810201 128 A00;A01;D01/D03;D09

14.1 Quản Trị Khách Sạn - Chương Trình Elite 7810201 123 A00;A01;D01/D03;D09

15 Quản Trị Nhà Hàng & Dịch Vụ Ăn Uống 7810202 128 A00;A01;D01/D03;D09

16 Quản Trị Sự Kiện 7340412 126 A00;A01;D01/D03;D09

17 Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch Lữ Hành 7810103 128 A00;A01;D01/D03;D09

18 Công Nghệ Thực Phẩm 7540101 129 A00;B00;D07;D08

19 Kinh Tế Thể Thao (*) 125 A00;A01;D01/D03;D09

20 Công Nghệ Thông Tin 7480201 126 A00;A01;D01/D03;D07

21 Kỹ Thuật Phần Mềm 7480103 126 A00;A01;D01/D03;D07

22 Mạng Máy Tính & Truyền Thông Dữ Liệu 7480102 126 A00;A01;D01/D03;D07

23 Trí Tuệ Nhân Tạo (*) 7480207 126 A00;A01;D01/D03;D07

24 Quản Trị Công Nghệ Truyền Thông 7340410 129 A00;A01;D01/D03;D09

25 Thiết Kế Đồ Họa 7210403 126 A01; D01; D09; D14

26 Thiết Kế Thời Trang 7210404 126 A01; D01; D09; D14

27 Thiết Kế Nội Thất 7580108 126 A01; D01; D09; D14

28 Nghệ Thuật Số 7210408 126 A01; D01; D09; D14

29 Quản Lý Tài Nguyên & Môi Trường 7850101 126 A00;B00;D07;D08

30 Ngôn Ngữ Anh 7220201 130 D01; D09;D14; D15

31 Hoa Kỳ Học 7310640 129 D01; D09;D14; D15

32 Nhật Bản Học 7310613 128 D01; D09;D14; D15
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33 Tâm Lý Học 7310401 129 A01; D01; D08; D09

34
Luật Kinh Tế - Chuyên ngành: Luật Kinh 

Doanh Số (*)
7380107 127

A00;A01;D01/D03;D09

35
Luật Quốc Tế - Chuyên ngành: Luật 

Thương Mại Quốc Tế (*)
7380108 128

A00;A01;D01/D03;D09

36 Răng Hàm Mặt (*) 7720501 192 A00;B00;D07;D08

37 Dược học (*) 7220201 160 A00;B00;D07;D08

38 Quản lý bệnh viện (*) 7720802 130 A00;B00;D07;D08

39 Kỹ thuật Y sinh (*) 7520212 150 A00;B00;D07;D08

(*): Ngành mới, dự kiến tuyển sinh năm 2021
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